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Chương trình 

MỤC VỤ XÃ HỘI 
 

Tổng quan về chương trình 

Tập hợp các nguyên tắc và hướng dẫn đạo đức dựa trên Tin Mừng và truyền thống Ki-

tô giáo, chương trình Mục vụ Xã hội trình bày và nỗ lực cụ thể hóa trong thực hành các 

nội dung của Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo, nhằm định hướng cách thức 

hành xử trong đời sống xã hội: nhấn mạnh đến phẩm giá con người, công bằng xã hội, 

tính liên đới và bổ trợ, quyền lao động, quyền lợi người nghèo, và môi trường, khuyến 

khích trách nhiệm cá nhân và tập thể trong việc xây dựng xã hội....  

Bằng chính từ ngữ của Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo, đó chính là: “Kế 

hoạch yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại”, “Sứ mạng của Giáo hội và Học 

thuyết xã hội”, “Con người và nhân quyền”, “Các nguyên tắc của Học thuyết xã hội 

Công giáo”, “Gia đình, tế bào sống động của xã hội”, “Lao động của con người”, “Đời 

sống kinh tế”, “Cộng đồng chính trị”, “Cộng đồng quốc tế”, “Bảo vệ môi trường” và 

“Cổ vũ  hòa bình”, “Học thuyết xã hội và hoạt động của Giáo hội”.  

Course 1 (Kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa & Sứ mạng của Giáo hội) 

Giảng khóa trình bày nội dung “Kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân 

loại” cũng như “Sứ mạng của Giáo hội và Học thuyết xã hội”.  

Đồng thời, giảng khóa cũng đưa vào ứng dụng và thực hành các điểm lý thuyết cốt lõi 

như: Hoạt động giải phóng của Thiên Chúa trong lịch sử dân Ít-ra-en; Đức Ki-tô Giê-

su, sự hoàn thành kế hoạch yêu thương của Chúa Cha; Con người trong kế hoạch yêu 

thương của Thiên Chúa; Kế hoạch của Thiên Chúa và sứ mạng của Giáo hội; Công cuộc 

Phúc âm hóa và học thuyết xã hội; Bản chất của học thuyết xã hội Công giáo; Học 

thuyết xã hội của Giáo hội trong thời đại chúng ta: các ghi chú lịch sử. 

Với ý thức đặc biệt về thời đại của lòng Chúa xót thương, chương trình luôn luôn có 

các số bài suy niệm sâu sắc, các kế hoạch mục vụ thiết yếu theo chủ đề, được cung cấp 

để tham khảo thêm và góp phần hiện thực hóa lý thuyết theo hoàn cảnh cụ thể của các 

học viên. 

Course 2 (Nhân vị & Các nguyên tắc của Giáo huấn xã hội) 

 



  

Giảng khóa trình bày nội dung “Con người và nhân quyền” cũng như “Các nguyên tắc 

của Học thuyết xã hội Công giáo”. 

Đồng thời, giảng khóa cũng đưa vào ứng dụng và thực hành các điểm lý thuyết cốt lõi 

như: Học thuyết xã hội và nguyên tắc nhân vị; Con người như “hình ảnh Thiên Chúa” 

(Imago Dei); Những khía cạnh đa dạng của con người; Nhân quyền; Ý nghĩa và sự 

thống nhất; Nguyên tắc công ích; Mục tiêu phổ quát của của cải; Nguyên tắc bổ trợ; Sự 

tham gia; Nguyên tắc liên đới; Các giá trị căn bản của đời sống xã hội. 

Với ý thức đặc biệt về thời đại của lòng Chúa xót thương, chương trình luôn luôn có 

các số bài suy niệm sâu sắc, các kế hoạch mục vụ thiết yếu theo chủ đề, được cung cấp 

để tham khảo thêm và góp phần hiện thực hóa lý thuyết theo hoàn cảnh cụ thể của các 

học viên. 

Course 3 (Gia đình và Lao động của con người) 

Giảng khóa trình bày nội dung “Gia đình, tế bào sống động của xã hội” và “Lao động 

của con người”. 

Đồng thời, giảng khóa cũng đưa vào ứng dụng và thực hành các điểm lý thuyết cốt lõi 

như: Gia đình, xã hội tự nhiên đầu tiên; Hôn nhân, nền tảng của gia đình; Chủ thể tính 

xã hội của gia đình; Gia đình là chủ thể tích cực tham gia vào đời sống xã hội; Xã hội 

phục vụ gia đình; Những khía cạnh Thánh kinh; Giá trị tiên tri của thông điệp Rerum 

Novarum; Phẩm giá của lao động; Quyền lao động; Các quyền lợi của người lao động; 

Sự liên đới giữa những người lao động; “Những điều mới mẻ” của thế giới lao động 

hiện nay. 

Với ý thức đặc biệt về thời đại của lòng Chúa xót thương, chương trình luôn luôn có 

các số bài suy niệm sâu sắc, các kế hoạch mục vụ thiết yếu theo chủ đề, được cung cấp 

để tham khảo thêm và góp phần hiện thực hóa lý thuyết theo hoàn cảnh cụ thể của các 

học viên. 

Course 4 (Đời sống kinh tế & Cộng đồng chính trị) 

Giảng khóa trình bày các nội dung về “Đời sống kinh tế” cũng như về “Cộng đồng 

chính trị”. 

Đồng thời, giảng khóa cũng đưa vào ứng dụng và thực hành các điểm lý thuyết cốt lõi 

như: Các khía cạnh Thánh kinh; Luân lý và kinh tế; Sáng kiến cá nhân và sáng kiến 

kinh doanh; Các định chế kinh tế phục vụ con người; “Những điều mới mẻ” trong lĩnh 

vực kinh tế; Các khía cạnh Thánh kinh; Nền tảng và mục tiêu của cộng đồng chính trị; 

Quyền hành chính trị; Hệ thống dân chủ; Cộng đồng chính trị phục vụ xã hội dân sự; 

Nhà nước và các cộng đồng tôn giáo. 

Với ý thức đặc biệt về thời đại của lòng Chúa xót thương, chương trình luôn luôn có 

các số bài suy niệm sâu sắc, các kế hoạch mục vụ thiết yếu theo chủ đề, được cung cấp 

để tham khảo thêm và góp phần hiện thực hóa lý thuyết theo hoàn cảnh cụ thể của các 

học viên. 

Course 5 (Cộng đồng Quốc tế, Môi trường và Hòa bình) 



  

Giảng khóa trình bày các nội dung về “Cộng đồng quốc tế”, “Bảo vệ môi trường” và 

“Cổ vũ  hòa bình”. 

Đồng thời, giảng khóa cũng đưa vào ứng dụng và thực hành các điểm lý thuyết cốt lõi 

như: Các khía cạnh Thánh kinh; Các quy tắc căn bản của cộng đồng quốc tế; Tổ chức 

cộng đồng quốc tế; Sự cộng tác quốc tế để giúp phát triển; Các khía cạnh Thánh kinh; 

Con người và vũ trụ của thụ tạo; Khủng hoảng trong quan hệ giữa con người và môi 

trường; Một trách nhiệm chung; Các khía cạnh Thánh kinh; Hòa bình: kết quả của công 

lý và bác ái; Chiến tranh: một sự thất bại của hòa bình; Đóng góp của Giáo hội vào  hòa 

bình. 

Với ý thức đặc biệt về thời đại của lòng Chúa xót thương, chương trình luôn luôn có 

các số bài suy niệm sâu sắc, các kế hoạch mục vụ thiết yếu theo chủ đề, được cung cấp 

để tham khảo thêm và góp phần hiện thực hóa lý thuyết theo hoàn cảnh cụ thể của các 

học viên. 

Course 6 (Học thuyết xã hội & Hoạt động của Giáo hội) 

Giảng khóa trình bày các nội dung về “Học thuyết xã hội và hoạt động của Giáo hội”.  

Đồng thời, giảng khóa cũng đưa vào ứng dụng và thực hành các điểm lý thuyết cốt lõi 

như: Hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội; Học thuyết xã hội và sự dấn thân của tín 

hữu giáo dân; Kết luận: vì một nền văn minh tình yêu. 

Với ý thức đặc biệt về thời đại của lòng Chúa xót thương, chương trình luôn luôn có 

các số bài suy niệm sâu sắc, các kế hoạch mục vụ thiết yếu theo chủ đề, được cung cấp 

để tham khảo thêm và góp phần hiện thực hóa lý thuyết theo hoàn cảnh cụ thể của các 

học viên. 

MỤC VỤ XÃ HỘI 

(HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO) 

PHẦN MỘT (2 courses) 

STT NỘI DUNG 

 
Giảng khóa 1  

(50’ x 30) (3 credits) 
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CHƯƠNG MỘT:  

KẾ HOẠCH YÊU THƯƠNG 

CỦA THIÊN CHÚA ĐỐI VỚI NHÂN LOẠI 

 Sự hiện diện vô điều kiện của Thiên Chúa (20-25) 

 Nguyên tắc sáng tạo và hành động tặng không của Thiên Chúa (26-27) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 1 (Nxb. Tôn Giáo, 2015) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 1 (Nxb. Đồng Nai, 2018) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QI4Hrf44qjT5evNgeHxZQIO 
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I. ĐỨC KI-TÔ GIÊ-SU, SỰ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH YÊU THƯƠNG CỦA 

CHÚA CHA 

 Nơi Đức Ki-tô Giê-su, biến cố mang tính quyết định trong lịch sử quan hệ của Thiên 

Chúa với loài người được thực hiện (28-29) 

 Mặc khải tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi (30-33) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 1 (Nxb. Tôn Giáo, 2015) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 1 (Nxb. Đồng Nai, 2018) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QI4Hrf44qjT5evNgeHxZQIO 
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II. CON NGƯỜI TRONG KẾ HOẠCH YÊU THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA 

 Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn gốc và là mục tiêu của con người (34-37) 

 Sự cứu độ của Kitô giáo: dành cho hết mọi người và cho con người toàn diện (38-40) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 2 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 1 (Nxb. Đồng Nai, 2018) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QJqQZ3qiIlY-OV3az2MPTN6 
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 Môn đệ của Đức Kitô là một thụ tạo mới (41-44) 

 Ơn cứu độ siêu việt và các thực tại trần thế độc lập (45-48) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 2 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 1 (Nxb. Đồng Nai, 2018) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QJqQZ3qiIlY-OV3az2MPTN6 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20
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III. KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA VÀ SỨ MẠNG CỦA GIÁO HỘI 

 Giáo hội là dấu chỉ và là người bảo vệ sự siêu việt của con người (49-51) 

 Giáo hội, Nước Chúa và sự đổi mới các quan hệ xã hội (52-55) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 3 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 1 (Nxb. Đồng Nai, 2018) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QKBXgD0eR8dbsyStS1AwQ46 
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 Trời mới và đất mới (56-58) 

 Đức Ma-ri-a và lời “xin vâng” trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa (59) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 3 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 1 (Nxb. Đồng Nai, 2018) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QKBXgD0eR8dbsyStS1AwQ46 
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CHƯƠNG HAI 

SỨ MẠNG CỦA GIÁO HỘI VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI 

I. CÔNG CUỘC PHÚC ÂM HÓA VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 4 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 1 (Nxb. Đồng Nai, 2018) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A1QJ1xrC1zTqowJLH1pvwFp6

d 
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 Giáo hội, nơi Thiên Chúa ở với con người (60-61) 

 Lấy Tin Mừng thâm nhập và làm phong phú xã hội (62-65) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 4 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 1 (Nxb. Đồng Nai, 2018) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A1QJ1xrC1zTqowJLH1pvwFp6

d 
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 Học thuyết xã hội, Phúc Âm hóa và việc thăng tiến con người (66-68) 

 Các quyền hạn và nghĩa vụ của Giáo hội (69-71) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 5 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 1 (Nxb. Đồng Nai, 2018) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20 

A1QJz1ro3Fet7N9lQMkp11uPp 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A1Q
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A1Q
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20
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II. BẢN CHẤT CỦA HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO 

… 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 5 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 1 (Nxb. Đồng Nai, 2018) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20 

A1QJz1ro3Fet7N9lQMkp11uPp 
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 Một sự hiểu biết được soi sáng bởi đức tin (72-75) 

 Trong sự đối thoại thân tình với mọi ngành kiến thức (76-78) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 6 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 1 (Nxb. Đồng Nai, 2018) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20 

A1QJsXwIcuBo8Lcxze6DVHDQ6 

1
2

 

(5
0
 x

 2
) 

 Là một cách biểu hiện tác vụ giảng dạy của Giáo hội (79-80) 

 Dành cho một xã hội đã được  hòa giải trong công lý và tình yêu (81-82) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 6 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 1 (Nxb. Đồng Nai, 2018) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20 

A1QJsXwIcuBo8Lcxze6DVHDQ6 
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 Một thông điệp gửi cho con cái Giáo hội và gửi cho nhân loại (83-84) 

 Vừa liên tục vừa đổi mới (85-86) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 7 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 1 (Nxb. Đồng Nai, 2018) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20 

A1QJz1ro3Fet7N9lQMkp11uPp 
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III. HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI TRONG THỜI ĐẠI CHÚNG TA: CÁC 

GHI CHÚ LỊCH SỬ 

 Khởi đầu một lộ trình mới (87-88) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 7 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 1 (Nxb. Đồng Nai, 2018) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20 

A1QITQsjhGXzZXWGzvZhMJR83 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20
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 Từ Thông điệp Rerum Novarum đến hôm nay (89-103) 

 Dưới ánh sáng và sự thúc đẩy của Tin Mừng (104) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 8 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 1 (Nxb. Đồng Nai, 2018) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20 

A1QJ9szYc53zVwhrkaMUBwcP- 

Giảng khóa 2 

(50’ x 30) (3 credits) 
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CHƯƠNG BA 

CON NGƯỜI VÀ NHÂN QUYỀN 

I. HỌC THUYẾT XÃ HỘI VÀ NGUYÊN TẮC NHÂN VỊ (105-107) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 8 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 2 (Nxb. Đồng Nai, 2019) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20 

A1QJ9szYc53zVwhrkaMUBwcP- 
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II. CON NGƯỜI NHƯ “HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA” (IMAGO DEI) 

 Những thụ tạo theo hình ảnh Thiên Chúa (108-114) 

 Bi kịch của tội (115-119) 

 Tính phổ quát của tội và tính phổ quát của ơn cứu độ (120-123) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 9 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 2 (Nxb. Đồng Nai, 2019) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QK_b5lekOnZ60gAXzeIVGzT  
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III. NHỮNG KHÍA CẠNH ĐA DẠNG CỦA CON NGƯỜI (124-126) 

A. TÍNH THỐNG NHẤT CỦA CON NGƯỜI (127-129) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 9 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 2 (Nxb. Đồng Nai, 2019) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QK_b5lekOnZ60gAXzeIVGzT 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20
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B. CON NGƯỜI MỞ RA VỚI SIÊU VIỆT VÀ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ 

 Mở ra với siêu việt (130) 

 Độc đáo và không thể sao chép (131) 

 Tôn trọng nhân phẩm (132-134) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 10 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 2 (Nxb. Đồng Nai, 2019) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

PLFsntR20A1QIL6n5LQibMVOVdgalaOke- 
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C. SỰ TỰ DO CỦA CON NGƯỜI 

 Giá trị và giới hạn của tự do (135-137) 

 Tự do liên kết với sự thật và luật tự nhiên (138-143) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 10 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 2 (Nxb. Đồng Nai, 2019) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

PLFsntR20A1QIL6n5LQibMVOVdgalaOke- 
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D. PHẨM GIÁ BÌNH ĐẲNG CỦA MỌI NGƯỜI (144-148) 

E. BẢN TÍNH XÃ HỘI CỦA CON NGƯỜI (149-151) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 11 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 2 (Nxb. Đồng Nai, 2019) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QIaFZI25y98YTqItnq93Hex 
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IV. NHÂN QUYỀN 

 Giá trị của nhân quyền (152-154) 

 Xác định các quyền cách riêng rẽ (155) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 11 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 2 (Nxb. Đồng Nai, 2019) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QIaFZI25y98YTqItnq93Hex 
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 Quyền lợi và nghĩa vụ (156) 

 Quyền lợi của các dân tộc và các quốc gia (157) 

 Lấp đầy khoảng cách giữa chữ viết và tinh thần (158-159) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 12 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QIq8tQ8hcL8t4yuD8Ln8GxH 
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CHƯƠNG BỐN 

CÁC NGUYÊN TẮC 

CỦA HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 12 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 2 (Nxb. Đồng Nai, 2019) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QIq8tQ8hcL8t4yuD8Ln8GxH 
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I. Ý NGHĨA VÀ SỰ THỐNG NHẤT (160-163) 

II. NGUYÊN TẮC CÔNG ÍCH 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 13 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 2 (Nxb. Đồng Nai, 2019) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QLKj1LcSP_I-kS3690aPOXg 

1
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 Ý nghĩa và những hệ luận đầu tiên (164-165) 

 Trách nhiệm của mọi người đối với công ích (166-167) 

 Các nhiệm vụ của cộng đồng chính trị (168-170) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 13 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 2 (Nxb. Đồng Nai, 2019) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QLKj1LcSP_I-kS3690aPOXg 
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III. MỤC TIÊU PHỔ QUÁT CỦA CỦA CẢI 

 Nguồn gốc và ý nghĩa (171-175) 

 Mục tiêu phổ quát của của cải và quyền tư hữu (176-181) 

 Mục tiêu phổ quát của của cải và sự lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo (182-184) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 14 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 2 (Nxb. Đồng Nai, 2019) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QLp4eTSkVLBR4yH-yjn-GMn 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
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IV. NGUYÊN TẮC BỔ TRỢ 

 Nguồn gốc và ý nghĩa (185-186) 

 Những chỉ dẫn cụ thể (187-188) 

V. SỰ THAM GIA 

 Ý nghĩa và giá trị (189) 

 Tham gia và dân chủ (190-191) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 14 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 2 (Nxb. Đồng Nai, 2019) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QLp4eTSkVLBR4yH-yjn-GMn 
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VI. NGUYÊN TẮC LIÊN ĐỚI 

 Ý nghĩa và giá trị (192) 

 Liên đới, một nguyên tắc xã hội và là một đức tính luân lý (193) 

 Liên đới và sự phát triển chung của nhân loại (194-195) 

 Liên đới trong cuộc đời và thông điệp của Đức Ki-tô Giê-su (196) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 15 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 2 (Nxb. Đồng Nai, 2019) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QKcPQOk6VUD130U0zD-neUA 
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VII. CÁC GIÁ TRỊ CĂN BẢN CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 

 Quan hệ giữa các nguyên tắc và các giá trị (197) 

 Sự thật (198) 

 Tự do (199-200) 

 Công lý (201-203) 

VIII. CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU (204-208) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 15 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 2 (Nxb. Đồng Nai, 2019) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QKcPQOk6VUD130U0zD-neUA 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A


  

PHẦN HAI (3 courses) 

Giảng khóa 3 

(50’ x 30) (3 credits) 
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CHƯƠNG NĂM 

GIA ĐÌNH, 

TẾ BÀO SỐNG ĐỘNG CỦA XÃ HỘI 

I. GIA ĐÌNH, XÃ HỘI TỰ NHIÊN ĐẦU TIÊN (209-211) 

 Gia đình quan trọng đối với con người (212) 

 Gia đình quan trọng đối với xã hội (213-214) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 16 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 3 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QLgXhyRQbGlVm3DW9wGR-Yn 
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II. HÔN NHÂN, NỀN TẢNG CỦA GIA ĐÌNH 

 Giá trị của hôn nhân (215-218) 

 Bí tích Hôn Nhân (219-220) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 16 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 3 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QLgXhyRQbGlVm3DW9wGR-Yn 
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III. CHỦ THỂ TÍNH XÃ HỘI CỦA GIA ĐÌNH 

 Tình yêu và việc đào tạo một cộng đồng các ngôi vị (221-229) 

 Gia đình là thánh điện của sự sống (230-237) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 17 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 3 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QLzcj2iRmDRnzd4ttT1N_89 
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 Nhiệm vụ giáo dục (238-243) 

 Phẩm giá và quyền lợi của con cái (244-245) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 17 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 3 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QLzcj2iRmDRnzd4ttT1N_89 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
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IV. GIA ĐÌNH LÀ CHỦ THỂ TÍCH CỰC THAM GIA VÀO ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 

 Liên đới trong gia đình (246-247) 

 Gia đình, đời sống kinh tế và lao động (248-251) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 18 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 3 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QJyO_DEeT6UiZIqTJqMZG_X 
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V. XÃ HỘI PHỤC VỤ GIA ĐÌNH (252-254) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 18 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 3 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QJyO_DEeT6UiZIqTJqMZG_X 
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CHƯƠNG SÁU 

LAO ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI 

I. NHỮNG KHÍA CẠNH THÁNH KINH 

 Bổn phận canh tác và chăm sóc trái đất (255-258) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 19 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 3 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QIqeZaDwpSSLbjcC_F5NGrA 
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 Đức Giêsu, con người lao động (259-263) 

 Bổn phận lao động (264-266) 

II. GIÁ TRỊ TIÊN TRI CỦA THÔNG ĐIỆP RERUM NOVARUM (267-269) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 19 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 3 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QIqeZaDwpSSLbjcC_F5NGrA 
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III. PHẨM GIÁ CỦA LAO ĐỘNG 

 Những khía cạnh chủ quan và khách quan của lao động (270-275) 

 Quan hệ giữa lao động và tư bản (276-280) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 20 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 3 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QJw561PUBzXvvfCU5kEsJqg 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
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 Quyền tham gia quản lý lao động (281) 

 Quan hệ giữa lao động và tư hữu (282-283) 

 Nghỉ ngơi (284-286) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 20 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 3 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QJw561PUBzXvvfCU5kEsJqg 
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IV. QUYỀN LAO ĐỘNG 

 Lao động là cần thiết (287-290) 

 Vai trò của Nhà Nước và xã hội dân sự trong việc phát huy quyền lao động (291-293) 

 Gia đình và quyền lao động (294) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 21 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 3 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QJ7H_575a9tyetamMoqipHc 
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 Phụ nữ và quyền lao động (295) 

 Lao động trẻ em (296) 

 Vấn đề nhập cư và lao động (297-298) 

 Thế giới nông nghiệp và quyền lao động (299-300) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 21 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 3 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QJ7H_575a9tyetamMoqipHc 
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V. CÁC QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 Phẩm giá người lao động và việc tôn trọng các quyền lợi của người lao động (301) 

 Quyền được hưởng lương công bằng và được phân chia lợi tức (302-303) 

 Quyền đình công  (304) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 22 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 3 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QJWg82ERWNZYZnU6BfO-EBQ 
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VI. SỰ LIÊN ĐỚI GIỮA NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 Tầm quan trọng của các nghiệp đoàn (305-307) 

 Những hình thức liên đới mới mẻ (308-309) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 22 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 3 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QJWg82ERWNZYZnU6BfO-EBQ 
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VII. “NHỮNG ĐIỀU MỚI MẺ” CỦA THẾ GIỚI LAO ĐỘNG HIỆN NAY 

 Một giai đoạn chuyển tiếp làm nên lịch sử (310-316) 

 Học thuyết xã hội và “những điều mới mẻ” (317-322) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 23 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 3 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QIpWVS2VwxyEwRMv96ugh50 

Giảng khóa 4 

(50’ x 30) (3 credits) 
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CHƯƠNG BẢY 

ĐỜI SỐNG KINH TẾ 

I. CÁC KHÍA CẠNH THÁNH KINH 

 Con người, sự nghèo nàn và giàu có (323-327) 

 Của cải có là để được chia sẻ (328-329) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 23 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 4 (Nxb. Đồng Nai, 2021) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QIpWVS2VwxyEwRMv96ugh50 
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II. LUÂN LÝ VÀ KINH TẾ (330-335) 

III. SÁNG KIẾN CÁ NHÂN VÀ SÁNG KIẾN KINH DOANH (336-337)  

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 24 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 4 (Nxb. Đồng Nai, 2021) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QImovOhjIavoxbjRNeNEpcm 
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 Doanh nghiệp và các mục tiêu của doanh nghiệp (338-342) 

 Vai trò của các chủ doanh nghiệp và việc quản lý (343-345)  

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 24 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 4 (Nxb. Đồng Nai, 2021) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QImovOhjIavoxbjRNeNEpcm 
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IV. CÁC ĐỊNH CHẾ KINH TẾ PHỤC VỤ CON NGƯỜI (346) 

 Vai trò của thị trường tự do (347-350) 

 Hành động của Nhà Nước (351-355) 

 Vai trò của các đoàn thể trung gian (356-357) 

 Tiền tiết kiệm và hàng tiêu dùng (358-360) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 25 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 4 (Nxb. Đồng Nai, 2021) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QIRmEwUToonPLC1Q9oKr2zF&si=IGwhwDHSA-2Jam4P 
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V. “NHỮNG ĐIỀU MỚI MẺ” TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ 

 Toàn cầu hóa: những cơ may và rủi ro (361-367) 

 Hệ thống tài chính quốc tế (368-369) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 25 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 4 (Nxb. Đồng Nai, 2021) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QIRmEwUToonPLC1Q9oKr2zF&si=IGwhwDHSA-2Jam4P 
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 Vai trò của cộng đồng quốc tế trong kỷ nguyên kinh tế toàn cầu (370-372) 

 Một sự phát triển toàn diện trong tình liên đới (373-374) 

 Nhu cầu cần phải được đào tạo nhiều hơn nữa về giáo dục và văn hóa (375-376) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 26 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 4 (Nxb. Đồng Nai, 2021) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QKSkFHuQcVsT1j85SsfvvRr 
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CHƯƠNG TÁM 

CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ 

I. CÁC KHÍA CẠNH THÁNH KINH 

 Sự cai trị của Thiên Chúa (377-378) 

 Đức Giêsu và quyền hành chính trị (379) 

 Các cộng đồng Kitô hữu sơ khai (380-383) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 26 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 4 (Nxb. Đồng Nai, 2021) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QKSkFHuQcVsT1j85SsfvvRr 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
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II. NỀN TẢNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ 

 Cộng đồng chính trị, con người và dân tộc (384-387) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 27 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 4 (Nxb. Đồng Nai, 2021) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QKVNCHtFra_3KLWr7HjQvmL 
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 Bênh vực và phát huy các quyền con người (388-389) 

 Đời sống xã hội dựa trên tình hữu nghị giữa các công dân (390-392) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 27 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 4 (Nxb. Đồng Nai, 2021) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QKVNCHtFra_3KLWr7HjQvmL 
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III. QUYỀN HÀNH CHÍNH TRỊ 

 Nền tảng của quyền hành chính trị (393-395) 

 Quyền hành xét như một sức mạnh luân lý (396-398) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 28 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 4 (Nxb. Đồng Nai, 2021) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QIyNkBfAHaUXcm0nPzA9N7K 

1
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 Quyền phản đối theo lương tâm (399) 

 Quyền phản kháng (400) 

 Chế tài (402-405) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 28 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 4 (Nxb. Đồng Nai, 2021) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QIyNkBfAHaUXcm0nPzA9N7K 
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IV. HỆ THỐNG DÂN CHỦ (406) 

 Các giá trị và nền dân chủ (407) 

 Các cơ quan và nền dân chủ (408-409) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 29 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 4 (Nxb. Đồng Nai, 2021) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QIHkVuhqga039DDJyMwHbrG 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
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 Những yếu tố luân lý trong việc đại diện chính trị (410-412) 

 Các công cụ để tham gia chính trị (413) 

 Thông tin và dân chủ (414-416) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 29 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 4 (Nxb. Đồng Nai, 2021) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QIHkVuhqga039DDJyMwHbrG 
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V. CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ PHỤC VỤ XÃ HỘI DÂN SỰ 

 Giá trị của xã hội dân sự (417) 

 Thế ưu tiên của xã hội dân sự (418) 

 Áp dụng nguyên tắc bổ trợ (419-420) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 30 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 4 (Nxb. Đồng Nai, 2021) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QKqTxNE1HDHuZFwMXeKLuG2 

1
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VI. NHÀ NƯỚC VÀ CÁC CỘNG ĐỒNG TÔN GIÁO 

A. TỰ DO TÔN GIÁO, MỘT QUYỀN CĂN BẢN CỦA CON NGƯỜI (421-423) 

B. GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VÀ CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ 

 Tự trị và độc lập (424) 

 Hợp tác (425-427) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 30 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 4 (Nxb. Đồng Nai, 2021) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QKqTxNE1HDHuZFwMXeKLuG2 

Giảng khóa 5 

(50’ x 30) (3 credits) 
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CHƯƠNG CHÍN 

CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ 

I. CÁC KHÍA CẠNH THÁNH KINH 

 Sự thống nhất của gia đình nhân loại (428-430) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 31 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 5 (Nxb. Đồng Nai, 2022) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QKqTxNE1HDHuZFwMXeKLuG2 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
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 Đức Ki-tô Giê-su, nguyên mẫu và nền tảng của nhân loại mới (431) 

 Thiên chức phổ quát của Kitô giáo (432) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 31 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 5 (Nxb. Đồng Nai, 2022) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QKqTxNE1HDHuZFwMXeKLuG2 
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II. CÁC QUY TẮC CĂN BẢN CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ 

 Cộng đồng quốc tế và các giá trị (433-435) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 32 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 5 (Nxb. Đồng Nai, 2022) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QJ7cFGPixq-RVftN9yp2nHS 
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 Các quan hệ phải được xây dựng trên sự hài  hòa giữa trật tự pháp lý và trật tự luân lý 

(436-439) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 32 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 5 (Nxb. Đồng Nai, 2022) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QJ7cFGPixq-RVftN9yp2nHS 
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III. TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ 

 Giá trị của các tổ chức quốc tế (440-443) 

 Tư cách pháp nhân của Toà Thánh (444-445) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 33 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 5 (Nxb. Đồng Nai, 2022) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QIPliqVsoT3o8w9kxtgrRsS 
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IV. SỰ CỘNG TÁC QUỐC TẾ ĐỂ GIÚP PHÁT TRIỂN 

 Cộng tác để bảo đảm quyền phát triển (446-448) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 33 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 5 (Nxb. Đồng Nai, 2022) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QIPliqVsoT3o8w9kxtgrRsS 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
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 Đấu tranh chống nghèo đói (449) 

 Nợ nước ngoài (450) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 34 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 5 (Nxb. Đồng Nai, 2022) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QLU36inmvCyRKWExNs_j5ox 
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CHƯƠNG MƯỜI 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

I. CÁC KHÍA CẠNH THÁNH KINH (451-455) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 34 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 5 (Nxb. Đồng Nai, 2022) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QLU36inmvCyRKWExNs_j5ox 

9
 

(5
0
 x

 2
) 

II. CON NGƯỜI VÀ VŨ TRỤ CỦA THỤ TẠO (456-460) 

III. KHỦNG HOẢNG TRONG QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG 

(461-465) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 35 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 5 (Nxb. Đồng Nai, 2022) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QLSO7hLJzEbkyP3gNto_kbd 
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IV. MỘT TRÁCH NHIỆM CHUNG 

 Môi trường, một tài sản tập thể (466-471) 

 Sử dụng công nghệ sinh học (472-480) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 35 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 5 (Nxb. Đồng Nai, 2022) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QLSO7hLJzEbkyP3gNto_kbd 

1
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 Môi trường và việc chia sẻ của cải (481-485) 

 Những lối sống mới (486-487) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 36 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 5 (Nxb. Đồng Nai, 2022) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QK42Dcpq5hfFSibcxo1aSrG 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
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CHƯƠNG MƯỜI MỘT 

CỔ VŨ  HÒA BÌNH 

I. CÁC KHÍA CẠNH THÁNH KINH (488-493) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 36 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 5 (Nxb. Đồng Nai, 2022) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QK42Dcpq5hfFSibcxo1aSrG 
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II. HÒA BÌNH: KẾT QUẢ CỦA CÔNG LÝ VÀ BÁC ÁI (494-496) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 37 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 5 (Nxb. Đồng Nai, 2022) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QLgCHiKiv0j5lr2uy33xkm2 
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III. CHIẾN TRANH: MỘT SỰ THẤT BẠI CỦA  HÒA BÌNH (497-499) 

 Sự phòng thủ hợp pháp (500-501) 

 Bảo vệ  hòa bình (502-503) 

 Nghĩa vụ bảo vệ người vô tội (504-506) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 37 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 5 (Nxb. Đồng Nai, 2022) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QLgCHiKiv0j5lr2uy33xkm2 
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 Các biện pháp chống lại những người đe doạ nền  hòa bình (507) 

 Giải trừ quân bị (508-512) 

 Lên án chính sách khủng bố (513-515) 

IV. ĐÓNG GÓP CỦA GIÁO HỘI VÀO  HÒA BÌNH (516-520) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 38 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 5 (Nxb. Đồng Nai, 2022) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QIGpR3gHKd_qU7BVaOMFcG8 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A


  

PHẦN BA (1 course) 

Giảng khóa 6 

(50’ x 30) (3 credits) 
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CHƯƠNG MƯỜI HAI 

HỌC THUYẾT XÃ HỘI 

VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HỘI 

I. HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ TRONG LĨNH VỰC  XÃ HỘI 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 38 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 6 (Nxb. Đồng Nai, 2023) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QIGpR3gHKd_qU7BVaOMFcG8 
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 Học thuyết xã hội và sự hội nhập văn hóa bằng lòng tin (521-523) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 39 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 6 (Nxb. Đồng Nai, 2023) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QKw8-nmbhBm1Q2gyS1nW84C 
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 Học thuyết xã hội và hoạt động mục vụ xã hội (524-527) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 39 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 6 (Nxb. Đồng Nai, 2023) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QKw8-nmbhBm1Q2gyS1nW84C 
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 Học thuyết xã hội và việc đào tạo (528-533) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 40 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 6 (Nxb. Đồng Nai, 2023) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QItIE6d-EPui9c-sEHAIYfZ 
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 Khuyến khích đối thoại (534-537) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 40 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 6 (Nxb. Đồng Nai, 2023) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QItIE6d-EPui9c-sEHAIYfZ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
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 Những chủ thể của hoạt động mục vụ xã hội (538-540) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 41 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 6 (Nxb. Đồng Nai, 2023) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QL3cYW2clLLeUzxc8yTl9fr 
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II. HỌC THUYẾT XÃ HỘI VÀ SỰ DẤN THÂN CỦA TÍN HỮU GIÁO DÂN 

 Tín hữu giáo dân (541-544) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 41 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 6 (Nxb. Đồng Nai, 2023) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QL3cYW2clLLeUzxc8yTl9fr 
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 Linh đạo giáo dân (545-546) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 42 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 6 (Nxb. Đồng Nai, 2023) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QKqMLNW55apfvyt1IcIkIp9 
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 Hành động thận trọng (547-548) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 42 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 6 (Nxb. Đồng Nai, 2023) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QKqMLNW55apfvyt1IcIkIp9 

1
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 Học thuyết xã hội và các hiệp hội giáo dân (549-550) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 43 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 6 (Nxb. Đồng Nai, 2023) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QKY3oH9FUzVV3b2g9dMajHB 

1
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 Phục vụ trong những khu vực khác nhau của đời sống xã hội (551) 

 Phục vụ con người (552-553) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 43 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 6 (Nxb. Đồng Nai, 2023) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QKY3oH9FUzVV3b2g9dMajHB 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
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 Phục vụ trong lĩnh vực văn hóa (554-562) 

 Phục vụ trong lĩnh vực kinh tế (563-564) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 44 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 6 (Nxb. Đồng Nai, 2023) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QL90_QFmHnoomLDF601J0K- 

1
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 Phục vụ trong lĩnh vực chính trị (565-574) 

III. KẾT LUẬN: VÌ MỘT NỀN VĂN MINH TÌNH YÊU 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 44 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 6 (Nxb. Đồng Nai, 2023) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QL90_QFmHnoomLDF601J0K- 
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 Giáo hội giúp đỡ con người ngày nay (575-576) 

 Khởi đầu lại từ niềm tin vào Đức Kitô (577) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 45 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 6 (Nxb. Đồng Nai, 2023) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QKk-T5CGVOHXjwqkVtoUpwL 
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 Niềm hy vọng vững bền (578-579) 

 Xây dựng “nền văn minh tình yêu” (580-583) 

Đọc thêm: 

 Sỏi đá vẫn cần có nhau 45 (Nxb. Đồng Nai, 2020) 

 Hiểu và sống Tin-Cậy-Mến 6 (Nxb. Đồng Nai, 2023) 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A 

1QKk-T5CGVOHXjwqkVtoUpwL 

BẢNG TÓM LƯỢC 

T

T 

MÔN HỌC 

CHUYÊN NGÀNH 

GIẢNG VIÊN TÍN CHỈ 

1 
Kế hoạch yêu thương của 

Thiên Chúa & Sứ mạng 

của Giáo hội 

Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng 

Lm. Dean Johnpaul Menchavez 

3ECTS 

2 
Nhân vị & Các nguyên 

tắc của Giáo huấn xã hội 
Lm. Gioan KK Nguyễn Văn Hinh 3ECTS 

3 
Gia đình và Lao động của 

con người 

Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng 

Lm. Dean Johnpaul Menchavez 
3ECTS 

4 
Đời sống kinh tế & Cộng 

đồng chính trị 
Lm. Gioan KK Nguyễn Văn Hinh 3ECTS 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFsntR20A
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5 
Cộng đồng Quốc tế, Môi 

trường” và Hòa bình 

Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng 

Lm. Dean Johnpaul Menchavez 
3ECTS 

6 
Học thuyết xã hội & 

Hoạt động của Giáo hội 

Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng 

Lm. Dean Johnpaul Menchavez 
3ECTS 

                                    TỔNG CỘNG 18ECTS 

 

Chủ nhiệm: Giuse Tạ Huy Hoàng 

 Đăng ký đến 05/09/2025. 

  Khai giảng: 13/09/2025 (Lễ Khai giảng của HVCGVN). 

 

 


